ĐỀ KHẢO SÁT  CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2024 – 2025
Môn: Ngữ văn 8
Thời gian: 90 phút
PHẦN I. Đọc hiểu (4 điểm)

            Đọc phần trích sau và trả lời các câu hỏi:

….Mùa đông lạnh lắm! Nhưng bé ngồi trong lòng mẹ luôn cảm thấy ấm áp. Một hơi ấm mềm mại, dịu dàng. Có lẽ trong người mẹ có một ngọn lửa. Ngọn lửa sưởi ấm cho bé.

Mùa đông lạnh lắm!Mọi vật xung quanh đều lạnh cả. Cái cốc, cái thìa, cái dao, cái đĩa tất cả đều lạnh. Nhưng đôi tay bé, bộ ngực bé và đôi má hồng của bé thì vẫn ấm áp. Bởi trong bé có một ngọn lửa. Chả thế mùa đông mẹ thích hôn lên má bé. Ngọn lửa trong bé sưởi ấm cho mẹ.

Thật thú vị biết bao, khi mỗi con người là một ngọn lửa thiêng liêng soi sáng và sưởi ấm cuộc đời này?

                                                  (Theo Võ Phương- Báo phụ nữ Việt Nam, số 47)

Câu 1. (0,5 điểm) Phần trích trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
Câu 2. (1,5 điểm) Chỉ ra và cho biết tác dụng của biện pháp điệp ngữ được sử dụng ở phần trích?

Câu 3. (1,0 điểm) Nêu nội dung của phần trích?

Câu 4. (1,0 điểm) : Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu văn “Thật thú vị biết bao, khi mỗi con người là một ngọn lửa thiêng liêng soi sáng và sưởi ấm cuộc đời này?”
PHẦN II. Viết  ( 6 điểm)
Câu 1: Từ ngữ liệu phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn ( khoảng 120 chữ ) nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình mẫu tử.
Câu 2: Có ý kiến cho rằng: “Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết cho giới trẻ hôm nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên.

-------------Hết-------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Câu
	Kiến thức cần đạt
	Số điểm

	PHẦN I. Đọc hiểu  ( 4,0 điểm)

	Câu 1


	 Phương thức biểu đạt chính được sử dụng: biểu cảm
	0,5

	Câu 2
	* Chỉ ra phép tu từ điệp ngữ: Mùa đông lạnh lắm, ngon lửa
* Tác dụng:

- Giúp cho lời văn thêm sinh động.

- Làm nổi bật sự đối lập giữa hoàn cảnh và tình cảm của bé cũng như của mẹ dành cho nhau.


	0,5
1,0


	Câu 3
	 Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, song cần bảo đảm nội dung sau:
- Tình cảm yêu thương, ấm áp, gắn bó giữa mẹ và bé.

- Sự ấm áp của tình mẹ con trong mùa đông.
- Bày tỏ, thể hiện cảm nhận của em về sự ấm áp của tình mẹ, về mùa đông


	1.0

	Câu 4

	       Câu văn “Thật thú vị biết bao, khi mỗi con người là một ngọn lửa thiêng liêng soi sáng và sưởi ấm cuộc đời này?”  có ý nghĩa:  Mỗi người đều có thể đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhau trong cuộc sống.
	1 điểm


	PHẦN II. Viết ( 6 điểm)

	Câu 1
	Viết  đoạn  văn  nghị luận
	2 điểm


	
	
	

	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn  văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề
	0,25

	
	c. Triển khai nội dung bài viết thành  đoạn văn
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng nắm chắc các yêu cầu của dạng bài viết đoạn văn, có thể đảm bảo nội dung sau: 
- Tình mẫu tử là tình cảm người mẹ dành cho những đứa con của mình cùng với sự quan tâm, chăm sóc bằng cả tấm lòng và những tình cảm đối đáp, yêu thương mà con cái dành cho mẹ.
- Ý nghĩa của tình mẫu tử:

+ Nếu được sống trong tình mẫu tử thì con người ta sẽ hạnh phúc, không phải chịu thiệt thòi và bất hạnh.
+ Tình mẫu tử có thể soi sáng con đường cho mỗi người, giúp con người sống tốt hơn và sống có trách nhiệm hơn.
+ Tình mẫu tử không chỉ là cội nguồn của những tình cảm khác mà đây còn là tình cảm theo con người đến suốt cuộc đời, góp phần làm cho xã hội này ấm áp hơn.

- Bài học nhận thức và hành động:
	1,5

	
	
	

	Câu 2
	Viết bài văn nghị luận
	4 điểm

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến về trải nghiệm là sự cần thiết cho giới trẻ hôm nay.
	0,25

	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3,0

	
	1. Mở bài:

- Nêu vấn đề cần bàn luận: Giới trẻ với lối sống trải nghiệm.

- Ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó: Tầm quan trọng, sự cần thiết của lối sống trải nghiệm đối với giới trẻ.

2. Thân bài:

a. Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận:Trải nghiệm là tự mình trải qua để có được hiểu biết, kinh nghiệm, tích lũy được nhiều kiến thức và vốn sống,...

b. Thể hiện thái độ tán thành ý kiến vừa nêu bằng lí lẽ và bằng chứng:

- Khẳng định ý nghĩa và đưa ra những biểu hiện cũng như vai trò, tác dụng của sự trải nghiệm trong cuộc sống, nhất là với giới trẻ như: 

+ Giúp mở rộng, nâng cao sự hiểu biết, kinh nghiệm, có cách nghĩ, cách sống tích cực, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ.... 

+ Trải nghiệm giúp bản thân khám phá ra chính mình để có quyết định đúng đắn, sáng suốt...; 

+ Giúp con người sáng tạo, biết cách vượt qua khó khăn, có bản lĩnh, nghị lực....

- Đưa ra một số dẫn chứng thực tế, những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hay văn học để làm sáng tỏ.

- Chỉ ra những tác hại của lối sống thụ động, ỷ lại, nhàm chán, vô ích, đắm chìm trong thế giới ảo (game), các tệ nạn...Đó là những trải nghiệm xấu, tiêu cực vô ích,…

3. Kết bài:

- Khẳng định ý kiến mình tán thành và sự cần thiết của vấn đề mình tán thành: Trải nghiệm có vai trò to lớn, cần thiết mang đến cho mỗi người lối sống tích cực, có trải nghiệm thì bản thân mới trưởng thành, sống đẹp...

- Đưa ra phương hướng và bài học hành động cho bản thân.
	0,5

	
	
	2,5

     0,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,25


* Lưu ý: Trên đây là định hướng chấm, trong quá trình chấm giám khảo cần linh hoạt vận dụng biểu điểm, trân trọng sự sáng tạo của học sinh.

